
Date Time Room Date Time Room

1 BAIU09219 Nguyễn Thị Hà Trang 10/12/2015 8:00 LA509 10/12/2015 13:00

2 BABAIU12107 Ngô Xuân Cẩm Thu 10/12/2015 8:00 LA509 10/12/2015 13:00

3 BAFNIU10290 Nguyễn Nam Bình 10/12/2015 8:00 LA509 10/12/2015 13:00

4 IEIEIU11005 Trần Nguyễn Cẩm Hiền 10/12/2015 8:00 LA509 10/12/2015 13:00

5 ITITIU10007 Vương Mạng Tùng 10/12/2015 8:00 LA509 10/12/2015 13:00

6 BAIU09003 Lê Tuấn Đạt 10/12/2015 8:00 LA509 10/12/2015 14:00

7 BABAIU11157 Lê Thị Huyền Trân 10/12/2015 8:00 LA509 10/12/2015 14:00

8 BABAIU11007 Phạm Thị Thương 10/12/2015 8:00 LA509 10/12/2015 14:00

9 IEIEIU10007 Đoàn Công Danh 10/12/2015 8:00 LA509 10/12/2015 14:00

10 IEIEIU11041 Võ Phương Uyên 10/12/2015 8:00 LA509 10/12/2015 14:00

11 IEIEIU11010 Nguyễn Thanh Nam 10/12/2015 8:00 LA509 10/12/2015 15:00

12 BAIU09137 La Phương Thảo 10/12/2015 8:00 LA509 10/12/2015 15:00

13 BTBTIU11119 Lê Ngọc Bảo Trân 10/12/2015 8:00 LA509 10/12/2015 15:00

14 ITCSIU10109 Phạm Thanh Tuyền 10/12/2015 8:00 LA509 10/12/2015 15:00

15 IEIEIU11035 Nguyễn Tuấn Khang 10/12/2015 8:00 LA509 10/12/2015 15:00

16 BTBTIU11103 Phạm Nguyễn Phương Anh 10/12/2015 8:00 LA509 10/12/2015 13:00

17 ITIU08043 Lê Tuấn Anh 10/12/2015 8:00 LA509 10/12/2015 13:00

18 BTBTIU11165 Võ Thị Kim Linh 10/12/2015 8:00 LA509 10/12/2015 13:00

19 BTBTIU11056 Đặng Thị Thanh Trang 10/12/2015 8:00 LA509 10/12/2015 13:00

20 BABAIU11099 Bùi Ngọc Thiện 10/12/2015 8:00 LA509 10/12/2015 13:00

21 BTBTIU12125 Nguyễn Thị Yến Tuyết 10/12/2015 8:00 LA509 10/12/2015 14:00

22 ITITIU10012 Trần Quang Nhất Minh 10/12/2015 8:00 LA509 10/12/2015 14:00

23 ITIU08084 Nguyễn Hoàng Đan Tôn 10/12/2015 8:00 LA509 10/12/2015 14:00

24 BABAIU10066 Trần Quốc Huy 10/12/2015 8:00 LA509 10/12/2015 14:00

25 BAFNIU11131 Nguyễn Trung Hưng 10/12/2015 8:00 LA509 10/12/2015 14:00

26 BTFTIU10213 Nguyễn Huy Quí Vinh 10/12/2015 8:00 LA509 10/12/2015 15:00

27 BTFTIU10001 Nguyễn Hoàng Anh 10/12/2015 8:00 LA509 10/12/2015 15:00

28 BTBTIU10060 Nguyễn Văn Lập 10/12/2015 8:00 LA509 10/12/2015 15:00

29 BABAIU11111 Vũ Thị Hải Yến 10/12/2015 8:00 LA509 10/12/2015 15:00

30 BTBTIU10048 Phạm Thị Thùy Dương 10/12/2015 8:00 LA509 10/12/2015 15:00

31 BTBTIU10118 Đặng Thị Lệ Hằng 10/12/2015 8:00 LA509 10/12/2015 15:00

Total list: 31
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International University
Academic Affairs Office

TOEFL iBT Examination Schedules (10th of December, 2015)

No: Student's ID Name
Reading, Writing, Listening Speaking


